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MA SAM JO ME SHE RAB PHA ROL CHIN 

Mẹ Bát Nhã-Vượt qua tất cả lời nói, ý nghĩ và diễn tả 

MA KYE MI GAG NAM KHE NGO WO NYI 

Chẳng sinh cũng chẳng diệt như bản chất không gian 

SO SO RANG RIG YE SHE CHO YUL WA 

Chỉ trải nghiệm được bằng trí tuệ ban sơ 

DU SUM GYAL WE YUM LA CHAG TSHAL LO 

Mẹ của chư Phật trong ba thời-con xin cúi mình đảnh lễ 

 

GYA GAR KE DU 

Tiêu đề trong tiếng Sanskrit 

BHAGAWATI PRADZNYA PARAMITA HRIDAYA 

Bhagavati, Bát Nhã Ba la Mật đa 

BO KE DU 

Tiêu đề trong tiếng Tạng: 

CHOM DEN DE MA SHE RAB KYI PHA ROL TU CHIN PE NYING PO 

CHOM DEN DE MA SHE RAB KYI PHA ROL TU CHIN PA LA CHAG TSHAL LO 

Con cúi mình đỉnh lễ trước Bhagavati, Mẹ Bát Nhã 
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DI KE DAG GI THO PA DU CHIG NA 

Tôi nghe như vầy 

CHOM DEN DE GYAL PO KHAB 

Một thời Đức Thế Tôn ở tại thành Vương Xá 

JA GO PHUNG PO RI NA 

Núi Linh Thứu 

GE LONG GI GE DUN CHEN PO DANG 

Cùng chúng đại tỳ kheo 

JANG CHUB SEM PE GE DUN CHEN PO DANG 

Và chúng đại Bồ Tát đồng câu hội 

THAB CHIG TU ZHUG SO/DE TSHE CHOM DEN DE ZAB MO NANG WA ZHE JA WE CHO KYI 

NAM DRANG KYI TING NGE DZIN LA NYOM PAR ZHUG SO 

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn Nhập chính định Thậm thâm quang minh tuyên thuyết chính 

pháp 

YANG DE TSHE JANG CHUB SEM PA SEM PA CHEN PO PHAG PA CHEN RE ZIG WANG CHUG 

SHE RAB KYI PHA ROL TU CHIN PA ZAB MO CHO PA NUY LA NAM PAR TA ZHING PHUNG PO 

NGA PO DE DAG LA YANG RANG ZHIN GYI TONG PAR NAM PAR TA’O 

Cũng ngay khi đấy, thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát hành thậm thâm bát nhã ba 

mật đa quán thấy năm uẩn tự tính cũng đều là không 

DE NE SANG GYE KYI THU 

Nương nơi oai thần Phật 

TSHE DANG DEN PA SHA RI BU 

Tôn giả Sariputra (Xá lợi Phất) thưa hỏi 

JANG CHUB SEM PA SEM PA CHEN PO PHAG PA CHEN RE ZIG WANG CHUG LA DI KE CHE ME 

SO 

Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng 

RIG KYI BU’AM RIG KYI BU MO GANG LA LA SHE RAB KYI PHA ROL TU CHIN PA ZAB MO CHO 

PA CHE PAR DO PA DE JI TAR LAB PAR JA 
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“nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn hành thậm thâm bát nhã ba la mật 

đa thì nên tu  học như thế nào?” 

DE KE CHE ME PA DANG 

Và Người nói như sau 

JANG CHUB SEM PA SEM PA CHEN PO PHAG PA CHEN RE ZIG WANG CHUG GI TSHE DANG 

DEN PA SHA RI BU LA DI KE CHE ME SO 

Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát đáp lời Tôn giả Sariputra (Xá Lợi Phất) rằng: 

SHA RI BU RIG KYI BUAM RIG KYI BU MO GANG LA LA SHE RAB KYI PHA ROL TU CHIN PA 

ZAB MO CHO PA CHE PAR DO PA DE 

“Sariputra (Xá Lợi Phất), nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn hành thậm 

thâm bát nhã ba la mật đa 

DI TAR NAM PAR TA BAR JA TE 

Nên quán sát chân chính hành tướng tự tính 

PHUNG PO NGA PO DE DAG KYANG RANG ZHIN GYI TONG PAR YANG DAG PAR JE SU TA’O 

Năm uẩn cũng đều là không 

ZUG TONG PA’O/  TONG PA NYI ZUG SO/ 

Sắc tức là không  Không tức là sắc   

ZUG LE TONG PA NYI ZHEN MA YIN 

Sắc chẳng khác không 

TONG PA NYI LE KYANG ZUG ZHEN MA YIN NO 

Không chẳng khác sắc 

DE ZHIN DU TSHOR WA DANG/ DU SHE DANG/  DU JE DANG 

Tương tự thọ    tưởng    hành và 

NAM PAR SHE PA NAM TONG PA’O 

Thức cũng đều là không 

SHA RI BU/     DE TAR CHO THAM CHE TONG PA NYI DE 

Sariputra     tất cả các pháp là không 
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TSHEN NYI ME PA  

Không tướng 

 

MA KYE PA  MA GAG PA  DRI WA ME PA DRI MA DANG DRAL WA ME PA 

Không sinh  Không diệt  Không nhớp  Không sạch 

DRI WA ME CHING GANG WA ME PA’O 

Không thêm   Không bớt 

SHARIBU  DE TA WE NA 

Sariputra   cho nên 

TONG PA NYI LA ZUG ME TSHOG WA ME  DU SHE ME 

Trong không không có sắc không thọ   không tưởng 

DU JE ME   NAM PAR SHE PA ME 

Không hành   không thức 

MIG ME/NA WA ME/NA ME/CHE ME/LU ME/YI ME 

Không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi, không thân, không ý 

ZUG ME DRA ME  DRI ME  RO ME 

Không sắc không thanh  không hương không vị 

REG JA ME  CHO ME DO 

Không xúc  không pháp 

MIG GI KHAM ME PA NE YI KYI KHAM ME 

Không có nhãn giới, không có ý giới 

YI KYI NAM PAR SHE PE KHAM KYI BAR DU  YANG ME DO 

Cho đến cũng không có ý thức giới 

MA RIG PA ME MA RIG PA ZE PA ME PA NE GA SHI ME 

Không có vô minh cho đến không có hết vô minh, không có già chết  

GA SHI ZE PE BAR DU YANG ME DO 
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cho đến cũng không có hết già chết 

DE ZHIN DU  DU NGAL WA DANG 

Tương tự,   không khổ 

KUN JUNG WA DANG GOG PA DANG  LAM ME 

Tập    diệt    đạo 

YE SHE ME  THOB PA ME MA THOB PA YANG ME DO 

Không trí  không đắc  cũng không có không sở đắc 

SHA RI BU  DE TA WE NA 

Sariputra  chính bởi vậy 

JANG CHUB SEM PA NAM NI THOB PA ME PE CHIR 

vì không sở đắc    nên chư Bồ Tát an trú trong  

SHE RAB KYI PHA ROL TU CHIN PA DI LA TEN CHING NE TE 

Bát nhã ba la mật đa  

SEM LA DRIB PA ME PE TRAG PA ME DE 

tâm không ngăn ngại  không sợ hãi 

CHIN CHI LOG LE SHIN TU DE NE NYA NGEN LE DE PE THAR CHIN TO 

Xa lìa hẳn điên đảo, mộng tưởng đạt đến cứu cánh Niết Bàn 

DU SUM DU NAM PAR ZHUG PE SANG GYE THAM CHE KYANG SHE RAB KYI PHA ROL TU 

CHIN PA DI LA TEN NE LA NA ME PA YANG DAG PAR DZOG PE JANG CHUB TU NGON PAR 

DZOG PAR SANG GYE SO 

Chư Phật trong ba đời đếu nương theo bát nhã ba la mật đa mà được đạo quả vô 

thượng chính đẳng chính giác 

DE TA WE NA/SHE RAB KYI PHA ROL TU CHIN PE NGAG/ 

Do vậy nên biết bát nhã ba la mật đa là đại thần chú 

RIG PA CHEN PO NGAG  LA NA ME PE NGAG 

Thần chú cực sáng   thần chú tối thượng 

MI NYAM PA DANG NYAM PAR JE PE NGAG 
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Thần chú bất đồng bậc mà đồng bậc 

DUG NGAL THAM CHE RAB TU ZHI WAR JE PE NGAG 

Thần chú bạt trừ hết thảy khổ não 

MI DZUN PE NA DEN PAR SHE PAR JA TE 

Chân thật không hư dối 

SHE RAB KYI PHA ROL TU CHIN PE NGAG ME PA 

Ngài tuyên nói chú bát nhã ba la mật đa rằng 

TADYATHA/OM GATE GATE/PARAGATE/PARASAMGATE BODHI SWAHA 

SHA RI BU 

Sariputra (Xá Lợi Phất) 

JANG CHUB SEM PA SEM PA CHEN PO DE TAR SHE RAB KYI PHA ROL TU CHIN PA ZAB MO LA 

LAB PAR JA’O 

Vị bồ tát ma ha tát nên học thậm thâm bát nhã ba la mật đa như thế 

DE NE CHOM DEN DE TING NGE DZIN DE LE ZHENG NE 

Bấy giờ, đức Thế Tôn xuất định 

JANG CHUB SEM PA SEM PA CHEN PO PHAG PA CHEN RE ZIG WANG CHUG LA LEG SO 

Tán thán Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát  

ZHE JA WA JIN NE 

Bằng những lời sau 

LEG SO LEG SO 

Lành thay! Lành thay! 

RIG KYI BU DE DE ZHIN NO DE DE ZHIN TE 

Này thiện nam tử   đúng thật như thế 

JI TAR KY’O KYI TEN PA DE ZHIN DU SHE RAB KYI PHA ROL TU CHIN PA LA CHE PAR JA TE 

Các ông nên hành sâu bát nhã ba la mật đa như lời ông thuyết 

DE ZHIN SHEG PA NAM KYANG JE SU YI RANG NGO 
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Khiến chư Phật cũng đều tùy hỷ 

CHOM DEN DE KYI DE KE CHE KA TSAL NE 

Đức Thế tôn dạy thế xong 

TSHE DANG DEN PA SHA RI BU DANG 

Tôn giả Sariputra và 

JANG CHUB SEM PA SEM PA CHEN PO PHAG PA CHEN RE ZIG WANG CHUG DANG 

Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát  

THAM CHE DANG DEN PE KHOR DE DAG DANG 

Cùng tất cả chúng hội 

LHA DANG MI DANG LHA MA YIN DANG 

Thiên, nhân   phi nhân 

DRI ZAR CHE PE JIG TEN YI RANG TE 

Càn thát bà vv… 

CHOM DEN DE KYI SUNG PA LA NGON PAR TO DO 

Thảy đều hoan hỷ tín thọ phụng hành. 

 

 

Chống lại những năng lượng tiêu cực của Mara 

NAMO LA MA LA CHAG TSHAL LO 

Con đỉnh lễ đấng Đạo sư 

SANG GYE LA CHAG TSHAL LO 

Con đỉnh lễ chư Phật 

CHO LA CHAG TSHAL LO 

Con đỉnh lễ giáo Pháp 

GE DUN LA CHAG TSHAL LO 

Con đỉnh lễ Tăng Đoàn 
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YUM CHEN MO SHE RAB KYI PHA ROL TU CHIN PA LA CHAG TSHAL LO 

Con đỉnh lễ Mẹ Bát Nhã tôn quý 

DAG GI DEN PE TSHIG DRUB PAR GYUR CHIG 

Cầu xin những lời chân thật này, sẽ được thực hiện 

JI TAR NGON LHE WANG PO GYA JIN GYI YUM CHEN MO SHE RAB KYI PHA ROL TU CHIN PE 

DON ZAB MO YI LA SAM ZHING TSHIG KHA TON DU JE PA LA TEN NE 

Trong quá khứ, đế thích, chúa tể các vị Trời, chống lại những năng lượng ma quái tiêu 

cực 

DU DIG CHEN LA SOG PA MI THUN PE CHOG THAM CHE CHỈ DOG PA DE ZHIN DU 

Nhờ quán chiếu đến mẹ Tôn quý, trí tuệ Bát nhã và lặp lại những từ này 

DAG GI KYANG YUM CHEN MO SHE RAB KYI PHA ROL TU CHIN PHE DON ZAB MO YI LA SAM 

ZHING TSHIG KHA TON DU JE PA LA TEN NE 

Cầu mong con có thể đẩy lùi những năng lực tiêu cực nhờ quán chiếu ngữ nghĩa sâu xa 

của bản kinh Bát Nhã 

DU DIG CHEN LA SOG PA MI THUN PE CHOG THAM CHE CHIR DOG PAR GYUR CHIG 

Mẹ hiền tôn quý, nhờ tụng đọc lại những từ này 

ME PAR GYUR CHIG     ZHI WAR GYUR CHIG 

Cầu mong chúng bị tiêu diệt (vỗ tay một lần) Cầu mong chúng được an dịu (vỗ tay một 

lần 

RAB TU ZHI WAR GYUR CHIG 

Cầu mong chúng được an dịu hoàn toàn (vỗ tay một lần) 

GANG GI TEN CHING DREL WAR JUNG 

Vạn hữu có nguồn căn từ duyên khởi 

GAG PA ME PA KYE ME PA 

Đều không diệt và không sinh 

CHE PA ME PA TAG ME PA 

Cũng chẳng tồn tại cũng chẳng an trụ thường hằng 
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ONG WA ME PA DRO ME PA 

Chẳng đi cũng chẳng đến 

THA DE DON MIN DON CHIG MIN 

Cũng chẳng có nhiều ngữ nghĩa, cúng chẳng có dù chỉ một ngữ nghĩa 

TRO PA NYER ZHI ZHI TEN PA 

Tất cả ý thức và nhị nguyên đều yên nghỉ 

DZOG PE SANG GYE MA NAM KYI 

Con nghiêng mình đỉnh lễ trước những bài giảng 

DAM PA DE LA CHAG TSHAL LO 

Của chư Phật đã hoàn toàn giác ngộ 

GEG RIG TONG TRAG GYE CHU ZHI WA DANG 

Cầu mong tất cả 80.000 loại chúng sinh, đang bị bao phủ bởi những chướng ngại được 

giải thoát 

MI THUN NO PE KYEN DANG DRAL WA DANG 

Cầu mong con thoát khỏi những chướng duyên  

THUN PA DRUB CHING PHUN SUM TSHOG GYUR PE 

Cầu mong những hoàn cảnh thuận lợi được hoàn thiện 

TRA SHI DE KYANG DENG DIR DE LEG SHOG 

Cầu mong tất cả những duyên hứa hẹn hạnh phúc tràn đầy 

 

Ratna Shri Vietnam Group 
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Chuyển tiếng Việt: Tâm Hạnh (Tenzin Nyidron) 

 

Mọi sai sót là lỗi người dịch 

Mọi công đức xin hồi hướng Pháp giới chúng sinh 

 
རྣམ་དག་གངས་རི་ལྟར་དཀར་དགེ་བ་དེས། 

NAM DAG GANG RI TAR KAR GE WA DE 
Nhờ những thiện hạnh trong trắng như tuyết trên những đỉnh núi 

 
རིན་ཆེན་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང། 

RIN CHEN TEN PA CHOG CHUR GYE PA DANG 
Cầu mong những bài giảng của đức Ratnashri nở hoa khắp mười phương 

 
འཇིག་རེན་མི་ཤེས་གཏི་མུག་རྣམ་བྲལ་ཞིང། 

JIG TEN MI SHE TI MUG NAM DREL ZHING 
Và xua tan hết những vô minh của tất cả chúng sinh 

 
མཐར་ཕིན་སངས་རྒྱས་ཡེཤེས་ཐྱོབ་པར་ཤྱོག། 

THAR CHIN SANG GYE YESHE THOB PAR SHOG 
Và những chúng sinh đó sẽ đạt được ít nhật trí tuệ tuyệt hảo của chư Phật. 
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